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1 ntt12-0684 Trần Bảo 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 696 23 16378 15 Đủ điều kiện

2 ntt12-0659 Trần Nam Phong 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 567 100 17215 15 Đủ điều kiện

3 ntt12-0710 Phạm Minh Phú 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 563 73 14109 13 Đủ điều kiện

4 ntt12-0835 Nguyễn Đăng Khoa 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 508 121 12915 13 Đủ điều kiện

5 ntt12-0746 Nguyễn Diệu Linh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 487 144 17385 15 Đủ điều kiện

6 ntt12-0633 Vũ Hà Anh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 456 211 14529 14 Đủ điều kiện

7 ntt12-0672 Nguyễn Thị Hiền Trang 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 408 336 14932 15 Đủ điều kiện

8 ntt12-0639 Nguyễn Đình Đức Huy 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 388 115 13659 12 Đủ điều kiện

9 ntt12-0693 Bùi Quang Huy 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 386 87 13863 12 Đủ điều kiện

10 ntt12-0644 Ngô Vũ Thùy Lâm 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 385 149 14502 13 Đủ điều kiện

11 ntt12-0832 Mai Hồng Hưng 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 377 56 12035 11 Đủ điều kiện

12 ntt12-0859 Phạm Nguyệt Thanh Tú 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 368 157 17327 15 Đủ điều kiện

13 ntt12-0660 Vũ Duy Phong 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 357 188 14636 14 Đủ điều kiện

14 ntt12-0784 Trần Trọng Hiếu 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 356 206 17137 15 Đủ điều kiện

15 ntt12-0728 Trần Hải Anh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 347 254 16904 15 Đủ điều kiện

16 ntt12-0827 Đỗ Tiến Đạt 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 345 185 14712 13 Đủ điều kiện

17 ntt12-0643 Vũ Trung Kiên 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 341 198 14544 13 Đủ điều kiện

18 ntt12-0695 Triệu Tường Khang 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 335 229 12513 13 Đủ điều kiện

19 ntt12-0762 Vũ Quang Vinh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 329 104 14799 13 Đủ điều kiện

20 ntt12-0801 Nguyễn Việt Thành 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 328 298 11139 13 Đủ điều kiện

21 ntt12-0773 Nguyễn Đình Hải Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 327 99 11378 10 Đủ điều kiện
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22 ntt12-0656 Nghiêm Trần Mai Nguyên 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 319 61 12677 11 Đủ điều kiện

23 ntt12-0704 Ngô Diễm My 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 299 111 11118 10 Đủ điều kiện

24 ntt12-0683 Ngô Tiến Bảo 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 295 168 13198 12 Đủ điều kiện

25 ntt12-0669 Thẩm Anh Thư 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 284 300 14897 14 Đủ điều kiện

26 ntt12-0860 Lê Nhã Uyên 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 279 260 15845 14 Đủ điều kiện

27 ntt12-0712 Đàm Duy Quang 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 274 181 11902 11 Đủ điều kiện

28 ntt12-0638 Đỗ Lê Minh Hà 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 273 91 11311 10 Đủ điều kiện

29 ntt12-0809 Đoàn Nhật Nam 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 264 155 9990 10 Đủ điều kiện

30 ntt12-0630 Hà Minh Anh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 260 250 11071 12 Đủ điều kiện

31 ntt12-0665 Trần Minh Thành 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 68 8778 8 Đủ điều kiện

32 ntt12-0663 Lê Anh Thái 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 250 343 9059 12 Đủ điều kiện

33 ntt12-0688 Nguyễn Mạnh Cường 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 248 75 7867 7

34 ntt12-0740 Nguyễn Ngọc Khánh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 247 454 13663 15

35 ntt12-0843 Trần Phương Minh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 238 94 11267 10

36 ntt12-0831 Trần Đức Huy 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 222 40 7962 7

37 ntt12-0782 Vũ Gia Đại 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 209 32 9045 8

38 ntt12-0807 Nguyễn Duy Tùng 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 201 72 9174 8

39 ntt12-0808 Đặng Anh Tú 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 197 174 8407 8

40 ntt12-0723 Lê Khánh Vân 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 177 37 4873 5

41 ntt12-0717 Nguyễn Anh Thư 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 176 185 9023 10

42 ntt12-0775 Phạm Duy Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 175 59 5040 5

43 ntt12-0815 Nguyễn Lê Đức Anh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 173 376 6834 11

44 ntt12-0804 Trần Hà Trang 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 166 128 7707 7

45 ntt12-0845 Bùi Trà My 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 165 42 6987 6

46 ntt12-0825 Lê Thế Dũng 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 165 80 7841 7

47 ntt12-0687 Lê Mạnh Cường 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 163 288 5864 11

48 ntt12-0662 Đinh Anh Quân 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 162 255 7110 9

49 ntt12-0852 Vũ Hoàng Sơn 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 160 206 11034 11

50 ntt12-0715 Bùi Gia Thái 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 158 211 10798 11

51 ntt12-0821 Nguyễn Gia Bảo 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 139 91 4344 5



52 ntt12-0799 Nguyễn An Đức Quân 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 136 37 5901 5

53 ntt12-0699 Nguyễn Điền Khắc Lân 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 134 23 5794 5

54 ntt12-0778 Trần Nguyễn Lam Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 134 161 8444 8

55 ntt12-0792 Lê Á nh Mai 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 133 164 9554 9

56 ntt12-0771 Lê Nguyễn Tường Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 131 233 6651 8

57 ntt12-0676 Trần Quân 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 131 158 7895 7

58 ntt12-0696 Nguyễn Anh Khôi 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 129 32 5495 5

59 ntt12-0802 Nguyễn Ngọc Anh Thư 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 128 222 6218 7

60 ntt12-0759 Nguyễn Đăng Quang 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 126 102 5655 5

61 ntt12-0812 Nguyễn Chúc An 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 122 69 5744 8

62 ntt12-0632 Nguyễn Châu Anh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 122 126 6908 6

63 ntt12-0786 Lê Trần Minh Huyền 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 119 141 6887 7

64 ntt12-0654 Trần Nguyễn Khánh Ngọc 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 119 160 8828 8

65 ntt12-0641 Trần Đăng Khoa 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 118 211 6975 8

66 ntt12-0673 Phùng Thục Trinh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 118 77 8157 7

67 ntt12-0846 Vũ Hà My 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 113 237 4790 7

68 ntt12-0653 Nguyễn Bảo Ngọc 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 113 128 5422 5

69 ntt12-0772 Lê Vũ Mai Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 112 69 6923 6

70 ntt12-0828 Lường Vĩnh Đăng 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 107 86 4406 4

71 ntt12-0674 Khúc Tường Vi 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 103 148 5449 6

72 ntt12-0637 Ngô Minh Đức 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 99 43 3489 3

73 ntt12-0661 Vũ Nguyễn Mai Phương 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 97 42 4106 6

74 ntt12-0649 Lê Bảo Minh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 97 24 4720 4

75 ntt12-0681 Lê Mai Anh 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 94 17 3361 3

76 ntt12-0790 Ngô Gia Linh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 94 88 4348 4

77 ntt12-0839 Nguyễn Diệu Linh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 94 171 5625 6

78 ntt12-0760 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 89 96 3846 4

79 ntt12-0810 Nguyễn Hoàng Hà Linh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 87 245 4083 7

80 ntt12-0798 Nguyễn Minh Phương 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 83 27 3908 4

81 ntt12-0796 Nguyễn Hải Phong 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 81 37 4720 4



82 ntt12-0733 Nguyễn Tất Đạt 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 80 258 6145 7

83 ntt12-0788 Nguyễn Gia Khánh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 78 35 5682 5

84 ntt12-0749 Nguyễn Bảo Long 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 77 108 5742 5

85 ntt12-0640 Cao Duy Khánh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 76 17 2061 2

86 ntt12-0764 Lê Vũ Bảo Vy 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 76 60 2860 3

87 ntt12-0811 Tạ Bảo Nhi 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 76 70 6926 6

88 ntt12-0668 Phạm Thị Thu Thủy 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 75 58 3170 3

89 ntt12-0670 Lương Bảo Trang 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 71 203 4537 6

90 ntt12-0837 Nguyễn Viết Tùng Lâm 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 69 18 3198 3

91 ntt12-0858 Nguyễn Bảo Trang 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 69 106 4575 4

92 ntt12-0830 Dương Trung Hải 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 66 84 1978 3

93 ntt12-0770 Lê Nam Anh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 66 52 4485 4

94 ntt12-0708 Phạm Đăng Nguyên 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 63 18 2330 2

95 ntt12-0739 Nguyễn Kim Khánh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 60 90 2851 3

96 ntt12-0829 Lê Minh Hà 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 59 35 3534 3

97 ntt12-0848 Nguyễn Bảo Nam 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 56 22 2357 3

98 ntt12-0805 Nguyễn Thanh Trúc 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 56 44 3536 3

99 ntt12-0819 Thành Đặng Xuân Bách 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 54 45 2341 2

100 ntt12-0667 Đinh Nguyên Thống 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 54 271 4506 7

101 ntt12-0647 Nguyễn Lê Mai Ly 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 51 44 4749 4

102 ntt12-0785 Nguyễn Gia Huy 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 50 101 5545 5

103 ntt12-0671 Nguyễn Phương Trang 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 48 12 2320 2

104 ntt12-0697 Phạm Tuấn Khôi 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 47 17 2140 2

105 ntt12-0844 Trương Quang Minh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 47 79 2944 3

106 ntt12-0657 Nguyễn Hữu Nhân 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 47 22 3488 3

107 ntt12-0713 Nguyễn Ngọc Quang 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 46 28 2350 2

108 ntt12-0834 Hoàng Ngân Khánh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 46 25 3421 3

109 ntt12-0857 Lê Thanh Trà 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 46 29 3451 3

110 ntt12-0631 Lê Đức Anh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 39 111 1294 3

111 ntt12-0702 Phạm Tuấn Minh 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 39 61 1563 2



112 ntt12-0655 Lại Khôi Nguyên 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 38 16 2330 2

113 ntt12-0648 Nguyễn Ngọc Mai 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 35 12 2286 3

114 ntt12-0817 Nguyễn Phương Anh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 32 59 2207 2

115 ntt12-0838 Tô Nguyễn Vương Lâm 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 31 11 1172 1

116 ntt12-0836 Phạm Trúc Lam 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 31 54 2306 2

117 ntt12-0718 Lương Bảo Thy 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 29 29 2311 2

118 ntt12-0743 Hoàng Tùng Lâm 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 28 7 1153 1

119 ntt12-0800 Đặng Diễm Quỳnh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 27 12 1822 3

120 ntt12-0646 Nguyễn Khánh Linh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 25 25 1049 1

121 ntt12-0629 Đỗ Phan Hà Anh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 25 5 1180 1

122 ntt12-0642 Nguyễn Minh Khôi 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 15 1182 1

123 ntt12-0787 Bùi Gia Khánh 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 15 2369 2

124 ntt12-0636 Nguyễn Tiến Đạt 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 23 77 757 2

125 ntt12-0737 Đoàn Diệu Hương 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 21 4 1131 1

126 ntt12-0780 Nguyễn Khánh Chi 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 20 80 724 2

127 ntt12-0751 Nguyễn Trần Nhật Minh 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 20 5 1075 1

128 ntt12-0763 Lê Huy Vũ 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 20 5 1179 1

129 ntt12-0705 Vũ Hà My 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 19 31 971 1

130 ntt12-0754 Phạm Minh Nhật 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 19 7 1184 1

131 ntt12-0716 Dương Thuận Thành 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 18 11 1039 1

132 ntt12-0635 Lê Thùy Dương 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 18 4 1182 1

133 ntt12-0694 Phạm Minh Huy 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 18 6 1182 1

134 ntt12-0650 Tăng Nhật Minh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 17 27 1159 1

135 ntt12-0853 Nguyễn Hoàng Thái 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 16 34 1015 1

136 ntt12-0651 Trần Công Minh 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 16 11 1052 1

137 ntt12-0814 Hoàng Bảo Anh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 16 8 1173 1

138 ntt12-0666 Lê Đức Thiện 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 15 35 846 1

139 ntt12-0842 Phạm Đăng Minh 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 15 4 1162 1

140 ntt12-0795 Bùi Gia Phong 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 15 10 2074 2

141 ntt12-0781 Nguyễn Ngọc Diệp 5a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 14 36 482 1



142 ntt12-0711 Cao Minh Quang 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 14 11 1175 1

143 ntt12-0757 Trịnh Gia Nhi 5a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 14 57 1826 5

144 ntt12-0707 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 12 3 1188 1

145 ntt12-0855 Trần Anh Thư 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 11 39 933 1

146 ntt12-0822 Nguyễn Khánh Chi 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 10 2 1191 1

147 ntt12-0689 Vũ Ngọc Diệp 5a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 3 6 1190 1

148 ntt12-0658 Bùi Yến Nhi 5a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 0 0 0 1

149 ntt12-0826 Phan Thùy Dương 5a5 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 0 3 201 1


